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ĐẶT VẤN ĐỀ

Các nghiên cứu khoa học cho thấy sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Trong sữa mẹ có đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho nhu cầu phát triển của trẻ, giúp trẻ tăng trưởng tối đa, cung cấp kháng thể tăng cường cho hệ miễn dịch của trẻ, giảm nguy cơ hen suyễn, dị ứng, béo phì, nhiễm trùng, tiêu chảy, các bệnh về tai và phổi khác. Sữa mẹ tốt cho hệ tiêu hóa và hấp thu đối với trẻ, là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ trong 6 tháng đầu tiên của cuộc sống. Giai đoạn từ 6 tháng đến 12 tháng, sữa mẹ vẫn cung cấp một số lượng chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ và thời gian khuyến cáo cho trẻ bú mẹ đến 24 tháng.

Mỗi năm có khoảng hơn 1 triệu trẻ chết vì tiêu chảy nhiễm khuẩn, các bệnh đường hô hấp và các bệnh khác do các bà mẹ không quan tâm đến việc nuôi con bằng sữa mẹ. Tổ chức y tế thế giới (WHO) ước tính toàn thế giới chỉ có khoảng 40% trẻ sơ sinh được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng sữa mẹ. WHO cũng vừa công bố một nghiên cứu cho thấy nếu tỉ lệ trẻ trên toàn thế giới được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời tăng từ 40% lên 50% trong 10 năm tới, 520.000 trẻ sẽ được cứu sống và thế giới sẽ tiết kiệm được 300 tỉ USD. Viện dinh dưỡng quốc gia cho thấy thách thức hiện nay là tỉ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời chỉ đạt 19,6%
Hiện nay tại huyện Hàm Thuận Bắc một số bà mẹ do không có thời gian nên thời gian cho con bú mẹ giảm lại, áp lực công việc và giờ làm việc nghiêm ngặt, vừa lao động vừa nuôi con bằng sữa mẹ, cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều các loại sữa trên thị trường, cộng với sự quảng bá liên tục của các hãng sữa. Do đó, một bộ phận không nhỏ các bà mẹ không quan tâm đến việc nuôi con bằng nguồn sữa mẹ, hoặc rút ngắn thời gian bú mẹ, thay vào đó lạm dụng sữa bình  để nuôi con. Cùng với đó thái độ thực hành nuôi con bằng sữa mẹ ở một bộ phận các bà mẹ chưa đúng.
Trước thực trạng đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ của bà mẹ nuôi con bệnh tại Khoa nhi - Trung tâm y tế Hàm Thuận Bắc năm 2018”, nhằm mục đích: Tìm hiểu kiến thức và thái độ thực hành nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ nuôi con điều trị tại khoa Nhi TTYT huyện Hàm Thuận Bắc, để lập kế hoạch tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm có hướng chỉ đạo khuyến cáo, tuyên truyền cho các bà mẹ biết nhiều hơn nữa về lợi ích của sữa mẹ và có thái độ thực hành đúng về việc nuôi con bằng sữa mẹ, với các mục tiêu sau:
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Câu hỏi nghiên cứu: Các bà mẹ đang cho con bú mẹ, nuôi con điều trị bệnh tại Khoa nhi– TTYT Hàm Thuận Bắc từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018 có kiến thức, thái độ, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ như nào?

1. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành về nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ đang cho con bú mẹ, nuôi con điều trị bệnh tại Khoa nhi – TTYT Hàm Thuận Bắc từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018.

2. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

2.1. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu

2.2. Khảo sát kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ đang cho con bú mẹ, nuôi con điều trị bệnh tại Khoa nhi – TTYT Hàm Thuận Bắc từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018.

2.3. Khảo sát thái độ về nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ đang cho con bú mẹ, nuôi con điều trị bệnh tại Khoa nhi – TTYT Hàm Thuận Bắc từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018.
2.4. Khảo sát thực hành về nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ đang cho con bú mẹ, nuôi con điều trị bệnh tại Khoa nhi – TTYT Hàm Thuận Bắc từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018.
2.5. Hướng tuyên truyền giáo dục bà mẹ về nuôi con bằng sữa mẹ.
Chương 1
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
Chương 2
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU: nghiên cứu mô tả cắt ngang

2.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU: nghiên cứu tại Khoa Nhi – TTYT Hàm Thuận Bắc, từ ngày 01 tháng 4 năm 2018 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018.
2.3. CỠ MẪU
2.3.1. Cỡ mẫu: 

Dùng công thức: 
Với: 

Z: trị số từ phân phối chuẩn (Z21 – α / 2 = 3,8416)
α: sai lầm loại 1 (0,05)

p: trị số mong muốn của tỷ lệ (0,05)

d: độ chính xác (hay là sai số cho phép) (0,05) 
n = 384 (làm tròn)

Vậy cỡ mẫu nghiên cứu là 384 cas

2.3.2. Dân số chọn mẫu: 

Tất cả bà mẹ đang cho con bú mẹ nuôi con điều trị bệnh tại khoa Nhi TTYT Hàm Thuận Bắc từ ngày 01 tháng 4 năm 2018 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018.
2.3.3. Dân số mục tiêu:

Tất cả bà mẹ nuôi con điều trị bệnh tại khoa Nhi TTYT huyện Hàm Thuận Bắc từ ngày 01 tháng 4 năm 2018 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018
2.3.4. Tiêu chuẩn chọn mẫu:

Tất cả bà mẹ nuôi con điều trị bệnh tại khoa Nhi TTYT huyện Hàm Thuận Bắc từ ngày 01 tháng 4 năm 2018 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018.

Mỗi bà mẹ chỉ khảo sát 1 lần (nếu có con nhập viện nhiều lần trong thời gian nghiên cứu)
Bà mẹ đang cho con bú mẹ. 

Đồng ý tham gia nghiên cứu.

2.3.5. Tiêu chuẩn loại trừ:

Bà mẹ không cho con bú mẹ.
Bà mẹ không đồng ý tham gia nghiên cứu.
Bà mẹ đang mắc bệnh.

Bà mẹ sinh đôi trở lên.

2.3.6. Phương pháp chọn mẫu: 
Chọn mẫu theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn bằng cách dùng bảng số ngẫu nhiên để chọn cho đến khi đạt được cỡ mẫu n = 384 cas thì dừng.

2.4. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU : 
Chọn tất cả các bà mẹ thỏa các tiêu chí chọn mẫu. Khảo sát thu thập số liệu dựa vào các câu hỏi ở phiếu khảo sát.
2.5. BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU:

2.5.1. Tuổi, là biến số định lượng (được tính bằng cách: lấy năm 2018 trừ đi năm sinh dương lịch) có 3 giá trị:
< 24
24 – 35
> 35
2.5.2. Dân tộc, là biến số định tính có 3 giá trị: 
Kinh
Chăm 

Dân tộc khác
2.5.3. Trình độ học vấn, là biến số định tính có 4 giá trị: 
Không biết chữ: không biết đọc, không biết viết

Tiểu học: lớp 1 đến lớp 5

THCS: lớp 6 đến lớp 9

THPT trở lên: lớp 10 trở lên
2.5.4. Vùng miền, là biến số định tính có 3 giá trị:
Vùng cao: La Dạ, Đa Mi, Đông Giang, Đông Tiến 

Miền núi: Hàm Hiệp, Hàm Chính, Hàm Liêm, Hồng Liêm, Hồng Sơn, Thuận Minh, Hàm Phú, Thuận Hòa, Hàm Trí,.

Đồng bằng, thị trấn: Hàm Thắng, Hàm Đức, Ma Lâm, Phú Long.

2.5.5. Nghề nghiệp của bà mẹ, là biến số định tính có 4 giá trị: 
Nông dân
Công nhân
Viên chức nhà nước
Kinh doanh, các ngành nghề khác…

2.5.6. Kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ, là biến số định tính có các giá trị: 
- Nghe về lợi ích của sữa mẹ, là biến số có 2 giá trị:
Nghe 

Không nghe
- Nguồn thông tin về lợi ích của sữa mẹ, là biến số có 5 giá trị:
Gia đình

Kinh nghiệm

Truyền thông

Cán bộ y tế

Nguồn thông tin khác

- Hiểu biết về lợi ích của sữa mẹ, là biến số có 4 giá trị:
Lợi ích cho con

Lợi ích cho mẹ

Lợi ích cả mẹ và con

Lợi ích kinh tế

- Những bất lợi khi cho trẻ bú sữa bình, là biến số có 4 giá trị:
Tốn kém hơn sữa mẹ
Không thuận tiện, mất thời gian

Gây tiêu chảy, khó hấp thu

Trẻ bỏ sữa mẹ

- Cách làm duy trì và tăng nguồn sữa mẹ, là biến số có 4 giá trị:
Ăn đủ chất, uống đủ nước

Ngủ đủ giấc, vui vẻ, tránh stress

Cho bú mẹ nhiều, nhất là ban đêm
Vắt hết sữa còn lại sau bữa bú
- Kiến thức của bà mẹ về lợi ích của sữa non, là biến số có 2 giá trị:
Biết 

Không biết

2.5.7. Thái độ của các bà mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ, là biến số định tính có các giá trị là: 
- Thái độ tích cực, là biến số có 7 giá trị:
Nuôi con bằng sữa mẹ giúp bảo vệ trẻ không bị bệnh tật.
Nuôi con bằng sữa mẹ tạo được sự gắn kết giữa mẹ và con.
Nuôi con bằng sữa mẹ giúp trẻ khỏe mạnh hơn những trẻ không được nuôi con bằng sữa mẹ.
Nuôi con bằng sữa mẹ dễ hơn nuôi con bằng sữa bình.
Nuôi con bằng sữa mẹ có đầy đủ chất giúp trẻ phát triển tốt.
Nuôi con bằng sữa mẹ là cách tốt nhất giảm chi tiêu trong gia đình.
Làm mẹ phải nuôi con bằng sữa mẹ.
- Thái độ tiêu cực, là biến số có 4 giá trị:

Nuôi con bằng sữa bình giúp trẻ có thân hình khỏe mạnh, chống béo phì.
Phụ nữ không nên cho con bú mẹ nơi công cộng.
Nuôi con bằng sữa mẹ làm mất tự do của mẹ.
Nuôi con bằng sữa mẹ làm mất thời gian của mẹ.
2.5.8. Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ, là biến số định tính có các giá trị:
- Tình hình cho trẻ bú sữa non, là biến số có 2 giá trị:

Có bú sữa non.
Không bú sữa non.
- Thời gian cho trẻ bú mẹ sau sinh, là biến số có 3 giá trị:

< 30 phút

30 – 60 phút

> 60 phút

- Số lần cho trẻ bú mẹ trong ngày, là biến số có 3 giá trị:

< 8 lần

8 - 10 lần

> 10 lần

- Cách chăm sóc vú và cho trẻ bú mẹ đúng (quan sát trực tiếp bà mẹ khi cho con bú), là biến số có 4 giá trị:

Lau sạch vú trước và sau khi cho trẻ bú

Nặn bỏ vài giọt sữa đầu

Bú hết vú này đến vú kia

Cho trẻ bú đều 2 vú

- Cách cho trẻ bú mẹ có hiệu quả (quan sát trực tiếp khi bà mẹ cho con bú) , là biến số có các giá trị:

Đầu và thân trẻ nằm trên đường thẳng

Cơ thể trẻ sát cơ thể mẹ

Mắt trẻ đối diện với vú và môi trẻ đối diện với núm vú

Đỡ mông trẻ khi bú mẹ

Miệng trẻ mở rộng khi bắt núm vú

Quầng vú ở phía trên miệng trẻ còn lại nhiều hơn quầng vú phía dưới

Khi trẻ bú mẹ nghe tiếng tóp tép

- Thời điểm cai sữa tốt nhất, là biến số có 3 giá trị:

< 24 tháng

24 tháng

> 24 tháng

2.5.9. Các tiêu chuẩn đánh giá

2.5.9.1. Kiến thức

Kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ: 
- Hiểu biết về lợi ích của sữa mẹ:

Lợi ích cho con

Lợi ích cho mẹ

Lợi ích cả mẹ và con

Lợi ích kinh tế
+ Đánh giá tốt khi người được khảo sát trả lời đúng 3 trong 4 ý.

+ Đánh giá chưa tốt khi người được khảo sát trả lời không đúng đủ 3 trong 4 ý.

- Những bất lợi khi cho trẻ bú sữa bình, là biến số có 4 giá trị:

Tốn kém hơn sữa mẹ

Không thuận tiện, mất thời gian

Gây tiêu chảy, khó hấp thu

Trẻ bỏ sữa mẹ

+ Đánh giá tốt khi người được khảo sát trả lời đúng 3 trong 4 ý.

+ Đánh giá chưa tốt khi người được khảo sát trả lời không đúng đủ 3 trong 4 ý.
- Cách làm duy trì và tăng nguồn sữa mẹ:

Ăn đủ chất, uống đủ nước

Ngủ đủ giấc, vui vẻ, tránh stress

Cho bú mẹ nhiều, nhất là ban đêm
Vắt hết sữa còn lại sau bữa bú
+ Đánh giá tốt khi người được khảo sát trả lời đúng 3 trong 4 ý.

+ Đánh giá chưa tốt khi người được khảo sát trả lời không đúng đủ 3 trong 4 ý.
- Kiến thức của bà mẹ về lợi ích của sữa non:
Biết 

Không biết

+ Đánh giá tốt khi người được khảo sát trả lời “biết”.

+ Đánh giá chưa tốt khi người được khảo sát trả lời “không biết”.

2.5.9.2. Thái độ

- Thái độ của các bà mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ:

Thái độ tích cực:
Nuôi con bằng sữa mẹ giúp bảo vệ trẻ không bị bệnh tật.
Nuôi con bằng sữa mẹ tạo được sự gắn kết giữa mẹ và con

Nuôi con bằng sữa mẹ giúp trẻ khỏe mạnh hơn những trẻ không được nuôi con bằng sữa mẹ

Nuôi con bằng sữa mẹ dễ hơn nuôi con bằng sữa bình

Nuôi con bằng sữa mẹ có đầy đủ chất giúp trẻ phát triển tốt

Nuôi con bằng sữa mẹ là cách tốt nhất giảm chi tiêu trong gia đình

Làm mẹ phải nuôi con bằng sữa mẹ

+ Đánh giá tốt khi người được khảo sát trả lời đúng 5 trong 7 ý.

+ Đánh giá chưa tốt khi người được khảo sát trả lời không đúng đủ 5 trong 7 ý.
Thái độ tiêu cực:
Nuôi con bằng sữa bình giúp trẻ có thân hình khỏe mạnh, chống béo phì

Phụ nữ không nên cho con bú mẹ nơi công cộng

Nuôi con bằng sữa mẹ làm mất tự do của mẹ

Nuôi con bằng sữa mẹ làm mất thời gian của mẹ

+ Đánh giá đúng khi người được khảo sát trả lời “không đồng ý”.

+ Đánh giá không đúng khi người được khảo sát trả lời “đồng ý”.

2.5.9.3. Thực hành

Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ
- Tình hình cho trẻ bú sữa non:

Có bú sữa non

Không bú sữa non

Thực hành đúng: khi người được khảo sát trả lời “có”
Thực hành chưa đúng: khi người được khảo sát trả lời “không”

- Cách chăm sóc vú và cho trẻ bú mẹ:

Lau sạch vú trước và sau khi cho trẻ bú

Nặn bỏ vài giọt sữa đầu

Bú hết vú này đến vú kia

Cho trẻ bú đều 2 vú

Thực hành đúng: khi người được khảo sát trả lời đúng 3 trong 4 ý.

Thực hành chưa đúng: khi người được khảo sát trả lời không đúng 3 trong 4 ý.

- Cách cho trẻ bú mẹ có hiệu quả:

Đầu và thân trẻ nằm trên đường thẳng - Cơ thể trẻ sát cơ thể mẹ - Mắt trẻ đối diện với vú và môi trẻ đối diện với núm vú - Đỡ mông trẻ khi bú mẹ - Miệng trẻ mở rộng khi bắt núm vú - Quầng vú ở phía trên miệng trẻ còn lại nhiều hơn quầng vú phía dưới - Khi trẻ bú mẹ nghe tiếng tóp tép

Thực hành đúng: khi khi người được khảo sát trả lời đúng 5 trong 7 ý.

Thực hành chưa đúng: khi người được khảo sát trả lời không đúng 5 trong 7 ý.

2.6. PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU: giấy, viết, máy vi tính, phiếu khảo sát được in sẵn.
2.7. THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU:

Phương pháp thu thập: tập huấn nhóm nghiên cứu để thực hiện phiếu khảo sát theo mẫu đã soạn sẵn gồm 1 bác sĩ, 2 y sỹ Khoa nhi TTYT huyện Hàm Thuận Bắc trực tiếp khảo sát, kết hợp với truyền thông giáo dục nuôi con bằng sữa mẹ cho các bà mẹ.
Các thông tin thu thập được từ phiếu khảo sát sẽ được nhập vào máy vi tính.

Xử lý các số liệu thu thập được bằng phần mềm Microsoft Excel 2007.
2.8. Y ĐỨC: 
Đây là một nghiên cứu tiền cứu, các thông tin về các cá nhân đã khảo sát được giữ bí mật hoàn toàn, không can thiệp, không ảnh hưởng đến đời sống và kinh tế của người tham gia khảo sát.
Chương 3
 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. ĐẶC TÍNH CHUNG CỦA MẪU NGHIÊN CỨU

3.1.1. Đặc điểm theo nhóm tuổi

Bảng 3.1.1 
	Nhóm tuổi
	n
	Tỷ lệ %

	< 24
	125
	32.55

	24 –  35
	210
	54.69

	> 35
	  49
	12.76

	Tổng
	384
	100


Nhận xét:  Nhóm tuổi 24 – 35 chiếm tỷ lệ cao nhất (54.69%); thấp nhất là nhóm tuổi > 35 tuổi (12.76%)

3.1.2. Đặc điểm theo dân tộc 

Bảng 3.1.2
	Dân tộc
	n
	Tỉ lệ %

	Kinh
	229
	59.64

	Chăm
	104
	27.08

	Dân tộc khác
	  51
	13.28

	Tổng
	384
	100


Nhận xét:  Dân tộc kinh chiếm tỷ lệ cao nhất (59.64%); dân tộc khác chiếm tỷ lệ thấp nhất (13.28%).

3.1.3. Đặc điểm theo trình độ học vấn

Bảng 3.1.3
	Trình độ học vấn
	n
	Tỉ lệ %

	Không biết chữ
	  13
	3.39

	Tiểu học
	  65
	16.93

	THCS
	152
	39.58

	THPT trở lên
	154
	40.1

	Tổng
	384
	100


Nhận xét:  Trình độ THPT trở lên chiếm tỷ lệ cao nhất (40.1%); không biết chữ chiếm tỷ lệ thấp nhất (3.39%).
3.1.4. Đặc điểm theo vùng miền 
Bảng 3.1.4
	Vùng miền
	n
	Tỉ lệ %

	Vùng cao
	91
	23.70

	Miền núi
	174
	45.31

	Đồng bằng, thị trấn
	119
	30.99

	Tổng
	384
	100


Nhận xét: Miền núi chiếm tỷ lệ cao nhất (45.31%); vùng cao nhất chiếm tỷ lệ thấp nhất (23.7%).
3.1.5. Đặc điểm theo nghề nghiệp của bà mẹ

Bảng 3.1.5
	Nghề nghiệp
	n
	Tỉ lệ %

	Nông dân
	183
	47.66

	Công nhân
	118
	30.73

	Viên chức nhà nước
	56
	14.58

	Kinh doanh và nghành nghề khác
	27
	7.03

	Tổng
	384
	100


Nhận xét: Nông dân chiếm tỷ lệ cao nhất (47.66%); kinh doanh và nghành nghề khác chiếm tỷ lệ thấp nhất (7.03%)
3.2. KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CỦA CÁC BÀ MẸ ĐANG NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ
3.2.1. Kiến thức của các bà mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ

3.2.1.1. Nghe về lợi ích của sữa mẹ.
Bảng 3.2.1.1.
	Lợi ích của sữa mẹ
	n
	Tỷ lệ %

	Có nghe
	384
	100

	Không nghe
	0
	0

	TỔNG
	384
	100


Nhận xét: tất cả các bà mẹ tham gia khảo sát đều có nghe về lợi ích của sữa mẹ
3.2.1.2. Nguồn thông tin về lợi ích của sữa mẹ

Bảng 3.2.1.2.
	Nguồn thông tin
	n
	Tỷ lệ %

	Gia đình
	209
	54.43

	Kinh nghiệm
	218
	56.77

	Truyền thông
	311
	80.99

	Cán bộ y tế
	192
	50

	Nguồn thông tin khác
	0
	0


Nhận xét: Nguồn thông tin từ truyền thông về lợi ích của sữa mẹ chiếm tỷ lệ cao nhất (80.99%); thông tin từ cán bộ y tế về lợi ích của sữa mẹ chiếm tỷ lệ thấp nhất 50%.
3.2.1.3. Hiểu biết về lợi ích của sữa mẹ

Bảng 3.2.1.3.
	Hiểu biết
	Biết
	không biết

	
	n
	Tỷ lệ %
	n
	Tỷ lệ %

	Lợi ích cho con
	384
	100
	0
	0

	Lợi ích cho mẹ
	187
	48.70
	197
	51.30

	Lợi ích cả mẹ và con
	298
	77.60
	86
	22.40

	Lợi ích kinh tế
	299
	77.86
	85
	22.14

	TỔNG 
	
	
	
	


Nhận xét: 
Tỷ lệ bà mẹ hiểu biết về lợi ích của sữa mẹ, chiếm tỷ lệ cao nhất là “lợi ích cho con” (100%); thấp nhất là “lợi ích cho mẹ” (48.7%)
Tỷ lệ không biết về lợi ích của sữa mẹ, chiếm tỷ lệ cao nhất là “lợi ích cho mẹ” (51.30%); thấp nhất là “lợi ích cho con” (0%).
3.2.1.4. Những bất lợi khi cho trẻ bú sữa bình
Bảng 3.2.1.4.
	Hiểu biết
	Biết
	Không biết

	
	n
	Tỷ lệ %
	n
	Tỷ lệ %

	Tốn kém hơn sữa mẹ
	323
	84.11
	61
	15.89

	Không thuận tiện, mất thời gian
	287
	74.74
	97
	25.26

	Gây tiêu chảy, khó hấp thu
	313
	81.51
	71
	18.49

	Trẻ bỏ sữa mẹ
	291
	75.58
	93
	24.22

	TỔNG
	
	
	
	


Nhận xét: 

Hiểu biết về những bất lợi khi cho trẻ bú sữa bình, chiếm tỷ lệ cao nhất là “tốn kém hơn sữa mẹ” (84.11%) và thấp nhất là “không thuận tiện, mất thời gian” (74.74%).

Không hiểu biết về những bất lợi khi cho trẻ bú sữa bình, chiếm tỷ lệ cao nhất “không thuận tiện, mất thời gian” (25.26%) và thấp nhất là “tốn kém hơn sữa mẹ” (15.89%).

3.2.1.5. Cách làm duy trì và tăng nguồn sữa mẹ

Bảng  3.2.1.5
	Duy trì và tăng nguồn sữa mẹ
	Biết
	Không biết

	
	n
	Tỷ lệ %
	n
	Tỷ lệ %

	Ăn đủ chất, uống đủ nước
	367
	95.57
	17
	4.43

	Ngủ đủ giấc, vui vẻ, tránh stress
	307
	79.95
	77
	20.05

	Cho bú mẹ nhiều, nhất là ban đêm 
	292
	76.04
	92
	23.96

	Vắt hết sữa còn lại sau bữa bú
	283
	73.70
	101
	26.30

	TỔNG
	
	
	
	


Nhận xét:
Tỷ lệ biết cách duy trì và tăng nguồn sữa mẹ cao nhất là “ăn đủ chất, uống đủ nước” chiếm tỷ lệ 95.57%; thấp nhất là “vắt hết sữa còn lại sau bữa bú” 73.70%.
Tỷ lệ không biết cách duy trì và tăng nguồn sữa mẹ cao nhất là “vắt hết sữa còn lại sau bữa bú” 26.30%, thấp nhất là “ăn đủ chất, uống đủ nước” chiếm tỷ lệ 17%.
3.2.1.6. Kiến thức của bà mẹ về lợi ích của sữa non
Bảng 3.2.1.6.
	Nhận biết lợi ích 
của sữa non
	n
	Tỷ lệ %

	
	
	

	Biết 
	384
	100

	Không biết 
	0
	0

	TỔNG
	384
	100


Nhận xét: 

Tất cả các bà mẹ được khảo sát đều nhận biết sữa non có lợi cho em bé chiếm tỷ lệ 100% 
3.3. Đánh giá kiến thức của bà mẹ về lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ
3.3.1. Kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ

Bảng 3.3.1.
	Kiến thức nuôi con
 bằng sữa mẹ
	Số lượng 
	Tỷ lệ
(%)

	
	
	

	Tốt 
	304
	79.17

	Chưa tốt 
	80
	20.83

	TỔNG
	384
	100


Nhận xét: 
Các bà mẹ được khảo sát có kiến thức tốt về nuôi con bằng sữa mẹ chiếm tỷ lệ cao nhất là 79.17%.
Các bà mẹ được khảo sát có kiến thức chưa tốt về nuôi con bằng sữa mẹ chiếm tỷ lệ thấp nhất là 20.83%.

3.3.2. Kiến thức về bất lợi khi cho trẻ bú sữa bình
Bảng 3.3.2.
	Kiến thức về bất lợi  

khi cho trẻ bú sữa bình 
	Số lượng 
	Tỷ lệ
(%)

	
	
	

	Tốt 
	313
	81.51

	Chưa tốt 
	71
	18.49

	TỔNG
	384
	100


Nhận xét:  

Các bà mẹ được khảo sát có kiến thức tốt về bất lợi khi cho trẻ bú sữa bình chiếm tỷ lệ cao nhất là 81.51%.

Các bà mẹ được khảo sát có kiến thức chưa tốt về bất lợi khi cho trẻ bú sữa bình chiếm tỷ lệ thấp nhất là 18.49%.

3.3.3. Kiến thức về cách duy trì và tăng nguồn sữa mẹ
Bảng 3.3.3
	Kiến thức về cách 

duy trì và tăng nguồn sữa mẹ
	Số lượng 
	Tỷ lệ
(%)

	
	
	

	Tốt 
	327
	85.16

	Chưa tốt 
	57
	14.84

	TỔNG
	384
	100


Nhận xét: 


Các bà mẹ được khảo sát có kiến thức tốt về cách duy trì nguồn sữa mẹ chiếm tỷ lệ cao nhất là 85.16%.

Các bà mẹ được khảo sát có kiến thức chưa tốt về cách duy trì nguồn sữa mẹ chiếm tỷ lệ thấp nhất là 14.84%.

3.3.4. Kiến thức về lợi ích của sữa non

Bảng 3.3.4
	Kiến thức về 
lợi ích của sữa non
	Số lượng 
	Tỷ lệ
(%)

	
	
	

	Tốt 
	384
	100

	Chưa tốt 
	0
	0

	TỔNG
	384
	100


Nhận xét: Tất cả các bà mẹ tham gia khảo sát đều biết được sữa non có lợi cho em bé.

3.4. Thái độ của các bà mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ

3.4.1. Thái độ tích cực
3.4.1.1. Thái độ 
Bảng 3.4.1.1
	Thái độ tích cực
	Đồng ý
	Không đồng ý

	
	n
	Tỷ lệ %
	n
	Tỷ lệ %

	Nuôi con bằng sữa mẹ giúp bảo vệ trẻ không bị bệnh tật.
	379
	98.7
	05
	1.3

	Nuôi con bằng sữa mẹ tạo được sự gắn kết giữa mẹ và con 
	380
	98.96
	04
	1.04

	Nuôi con bằng sữa mẹ giúp trẻ khỏe mạnh hơn những trẻ không được nuôi con bằng sữa mẹ
	377
	98.18
	07
	1.82

	Nuôi con bằng sữa mẹ dễ hơn nuôi con bằng sữa bình
	376
	97.92
	08
	2.08

	Nuôi con bằng sữa mẹ có đầy đủ chất giúp trẻ phát triển tốt
	378
	98.44
	06
	1.56

	Nuôi con bằng sữa mẹ là cách tốt nhất giảm chi tiêu trong gia đình
	365
	95.05
	19
	4.95

	Làm mẹ phải nuôi con bằng sữa mẹ
	378
	98.44
	05
	1.30


Nhận xét: 


Về thái độ tích cực của việc nuôi con bằng sữa mẹ thì tỷ lệ các bà mẹ đồng ý với thái độ “nuôi con bằng sữa mẹ tạo được sự gắn kết giữa mẹ và con” chiếm cao nhất (98.96%) và thấp nhất là thái độ “nuôi con bằng sữa mẹ là cách tốt nhất giảm chi tiêu trong gia đình” chiếm (95.05%).

Về thái độ tích cực của việc nuôi con bằng sữa mẹ thì tỷ lệ các bà mẹ không đồng ý với thái độ “nuôi con bằng sữa mẹ là cách tốt nhất giảm chi tiêu trong gia đình” chiếm cao nhất (4.95%) và thấp nhất là thái độ không đồng ý với “nuôi con bằng sữa mẹ tạo được sự gắn kết giữa mẹ và con” chiếm (1.04%)

3.4.1.2. Đánh giá chung về thái độ tích cực
Bảng 3.4.1.2.
	Đánh giá chung
	Số lượng 
	Tỷ lệ
(%)

	
	
	

	Tốt 
	380
	98.96

	Chưa tốt 
	04
	1.04

	TỔNG
	384
	100


Nhận xét:  Thái độ tích cực của các bà mẹ khi nuôi con bằng sữa mẹ, được đánh giá “tốt” chiếm tỷ lệ cao (98.96%) và “chưa tốt” chiếm tỷ lệ rất thấp (1.04%)
3.4.2. Thái độ tiêu cực

3.4.2.1. Thái độ

Bảng 3.4.2.1.
	Thái độ tiêu cực
	Đồng ý
	Không đồng ý

	
	n
	Tỷ lệ %
	n
	Tỷ lệ %

	Nuôi con bằng sữa bình giúp trẻ có thân hình khỏe mạnh, chống béo phì
	39
	10.16
	345
	89.84

	Phụ nữ không nên cho con bú mẹ nơi công cộng 
	39
	10.16
	345
	89.84

	Nuôi con bằng sữa mẹ làm mất tự do của mẹ
	33
	8.59
	351
	91.41

	Nuôi con bằng sữa mẹ làm mất thời gian của mẹ
	24
	6.25
	360
	93.75


Nhận xét:
Về thái độ tiêu cực của việc nuôi con bằng sữa mẹ thì tỷ lệ các bà mẹ đồng ý với thái độ “Nuôi con bằng sữa bình giúp trẻ có thân hình khỏe mạnh, chống béo phì” và thái độ “Phụ nữ không nên cho con bú mẹ nơi công cộng” có tỷ lệ cao ngang nhau là 10.16%; còn chiếm tỷ lệ thấp nhất là thái độ “Nuôi con bằng sữa mẹ làm mất thời gian của mẹ” (6.25%).

Về thái độ tiêu cực của việc nuôi con bằng sữa mẹ thì tỷ lệ các bà mẹ không đồng ý với thái độ “Nuôi con bằng sữa bình giúp trẻ có thân hình khỏe mạnh, chống béo phì” và thái độ “Phụ nữ không nên cho con bú mẹ nơi công cộng” có tỷ lệ cao ngang nhau là 89.84%; còn chiếm tỷ lệ thấp nhất là thái độ “Nuôi con bằng sữa mẹ làm mất tự do của mẹ” (91.41%).

3.4.2.2. Đánh giá chung về thái độ tiêu cực

Bảng 3.4.2.2.
	Đánh giá chung
	Số lượng 
	Tỷ lệ
(%)

	
	
	

	Không đúng
	313
	81.51

	Đúng
	71
	18.49

	TỔNG
	384
	100


Nhận xét: Thái độ tiêu cực của các bà mẹ khi nuôi con bằng sữa mẹ, được đánh giá “không đúng” chiếm tỷ lệ cao (81.51%) và “đúng” chiếm tỷ lệ thấp (18.49%)
3.5. Thực hành của các bà mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ

3.5.1. Tình hình cho trẻ bú sữa non

Bảng 3.5.1
	Sử dụng sữa non
	n
	Tỷ lệ %

	Có bú sữa non
	384
	100

	Không bú sữa non
	0
	0

	TỔNG
	384
	100


Nhận xét: Tất cả các bà mẹ tham gia khảo sát đều có cho con bú sữa non.
3.5.2. Thời gian cho trẻ bú mẹ sau sinh

Bảng 3.5.2
	Thời gian 
cho trẻ bú mẹ sau sinh
	n
	Tỷ lệ %

	< 30 phút
	187
	48.70

	30 – 60 phút
	125
	32.55

	> 60 phút
	72
	18.75

	TỔNG
	384
	100


Nhận xét: Thời gian cho trẻ bú mẹ sau sinh < 30 phút chiếm tỷ lệ cao nhất (48.70%) và chiếm tỷ lệ thấp nhất là thời gian cho trẻ bú mẹ sau sinh  > 60 phút (18.75%).

3.5.3. Số lần cho trẻ bú mẹ trong ngày
Bảng 3.5.3
	Số lần
	n
	Tỷ lệ %

	< 8 lần 
	119
	30.99

	8 - 10 lần
	155
	40.36

	> 10 lần
	110
	28.65

	TỔNG
	384
	100


Nhận xét: 

Số lần cho trẻ bú mẹ trong ngày từ 8–10 lần chiếm tỷ lệ cao nhất (40.36%) và chiếm tỷ lệ thấp nhất là số lần cho trẻ bú mẹ trong ngày > 10 lần (28.65%).
3.5.4. Cách chăm sóc vú và cho trẻ bú mẹ đúng 
(quan sát trực tiếp bà mẹ khi cho con bú)
3.5.4.1. Phương pháp chăm sóc và cho trẻ bú mẹ đúng

Bảng 3.5.4.1.
	Phương pháp
	Đúng 
	Không đúng

	
	n
	Tỷ lệ %
	n
	Tỷ lệ %

	Lau sạch vú trước và sau khi cho trẻ bú
	359
	93.59
	25
	6.51

	Nặn bỏ vài giọt sữa đầu
	325
	84.64
	59
	15.36

	Bú hết vú này đến vú kia
	330
	85.94
	54
	14.06

	Cho trẻ bú đều 2 vú
	327
	85.16
	57
	14.84


Nhận xét: 

Về cách chăm sóc vú và cho trẻ bú mẹ đúng thì:
Thực hành đúng việc “Lau sạch vú trước và sau khi cho trẻ bú” chiếm tỷ lệ cao nhất (93.59%); chiếm tỷ lệ thấp nhất là thực hành đúng việc “Nặn bỏ vài giọt sữa đầu” (84.64%).

Thực hành không đúng việc “Cho trẻ bú đều 2 vú” chiếm tỷ lệ cao (14.84%); chiếm tỷ lệ thấp nhất là thực hành không đúng việc “Lau sạch vú trước và sau khi cho trẻ bú” (6.51%)
3.5.4.2. Đánh giá chung về cách thực hành chăm sóc vú và cho trẻ bú đúng của các bà mẹ

Bảng 3.5.4.2 

	Đánh giá chung
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	
	
	

	Đúng 
	842
	89.06

	Chưa đúng
	42
	10.94

	TỔNG
	384
	100


Nhận xét:  

Thực hành đúng về chăm sóc vú và cho trẻ bú đúng chiếm tỷ lệ cao (89.06%); thực hành chưa đúng về chăm sóc vú và cho trẻ bú đúng chiếm tỷ lệ thấp (10.94%).
3.5.5. Tư thế cho trẻ bú mẹ đúng, hiệu quả 
(quan sát trực tiếp khi bà mẹ cho con bú)
3.5.5.1. Tư thế cho bú mẹ

Bảng 3.5.5.1
	Tư thế cho bú mẹ
	Đúng
	Không đúng

	
	n
	Tỷ lệ %
	n
	Tỷ lệ %

	Đầu và thân trẻ nằm trên đường thẳng
	355
	92.45
	29
	7.55

	Cơ thể trẻ sát cơ thể mẹ
	376
	97.92
	8
	2.08

	Mắt trẻ đối diện với vú và môi trẻ đối diện với núm vú
	375
	97.66
	9
	2.34

	Đỡ mông trẻ khi bú mẹ
	360
	93.75
	24
	6.25

	Miệng trẻ mở rộng khi bắt núm vú
	310
	80.73
	74
	19.27

	Quầng vú ở phía trên miệng trẻ còn lại nhiều hơn quầng vú phía dưới
	337
	87.76
	47
	12.24

	Khi trẻ bú mẹ nghe tiếng tóp tép
	325
	84.64
	59
	15.36


Nhận xét: 
Thực hành đúng việc “Cơ thể trẻ sát cơ thể mẹ” chiếm tỷ lệ cao nhất (97.92%); chiếm tỷ lệ thấp nhất là thực hành đúng việc “Miệng trẻ mở rộng khi bắt núm vú” (80.73%).

Thực hành không đúng việc “Miệng trẻ mở rộng khi bắt núm vú” chiếm tỷ lệ cao (19.27%); chiếm tỷ lệ thấp nhất là thực hành không đúng việc “Cơ thể trẻ sát cơ thể mẹ” (2.08%)

3.5.5.2 Đánh giá chung về tư thế cho trẻ bú mẹ đúng, hiệu quả 

Bảng 3.5.5.2 
	Đánh giá chung
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Đúng 
	369
	96.09

	Chưa đúng
	15
	3.91

	TỔNG
	384
	100


Nhận xét: 

Thực hành đúng về cách cho trẻ bú mẹ đúng hiệu quả chiếm tỷ lệ cao (96.09%). Thực hành chưa đúng về cách cho trẻ bú mẹ đúng hiệu quả chiếm tỷ lệ thấp (3.91%).
3.5.6. Thời điểm cai sữa tốt nhất  

Bảng 3.5.6
	Thời điểm
	n
	Tỷ lệ %

	< 24 tháng
	249
	64.84

	24 tháng
	96
	25

	> 24 tháng
	39
	10.16

	TỔNG
	384
	100


Nhận xét: 

Thời điểm cai sữa cho trẻ khi trẻ < 24 tháng chiếm tỷ lệ cao nhất (64.84%). Thời điểm cai sữa cho trẻ khi trẻ > 24 tháng chiếm tỷ lệ thấp nhất (10.16%). 
Chương 4

BÀN LUẬN

4.1. ĐẶC TÍNH CHUNG CỦA MẪU NGHIÊN CỨU

Qua khảo sát 384 trường hợp chúng tôi nhận thấy rằng
4.1.1. Đặc điểm theo nhóm tuổi

Nhóm tuổi từ 24 – 35 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất (54.69%) và thấp nhất là nhóm tuổi > 35 tuổi (12.76%).

Lứa tuổi từ 24 – 35 là nhóm tuổi sinh con nhiều nhất, hoàn toàn phù hợp với xu hướng chung của toàn xã hội. Với độ tuổi này sẽ có đủ sức khỏe, hiểu biết xã hội và có điều kiện để nuôi con, mỗi cặp vợ chồng đa số là có 2 con và khoảng cách giữa 2 con trung bình từ 3 – 7 năm, nên độ tuổi này thường sinh đủ 2 con, phù hợp với đề tài nghiên cứu của Bùi Thị Thu Thảo năm 2010 “Khảo sát kiến thức , thái độ, hành vi nuôi con bằng sữa mẹ tại khoa sản bệnh viện Hàm Thuận Bắc” ( lứa tuổi từ 18- 35 chiếm tỉ lệ cao nhất 92% ).
 Tỷ lệ sinh con thấp nhất sau tuổi 35 (12.76%), vì ở độ tuổi này đa phần đã sinh đủ con, chỉ rơi vào các trường hợp kết hôn trễ, hoặc sinh nhiều hơn 2 con, hoặc hiếm muộn 
4.1.2 Đặc điểm theo dân tộc

Dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ nhiều nhất (59.64%) vì dân tộc kinh chiếm đa phần tỷ lệ cao nhất ở các xã trong huyện nên tỷ lệ các em bé người kinh nhập viện sẽ cao nhất, phù hợp với đề tài nghiên cứu của Bùi Thị Thu Thảo năm 2010 “Khảo sát kiến thức , thái độ, hành vi nuôi con bằng sữa mẹ tại khoa sản bệnh viện Hàm Thuận Bắc” (dân tộc kinh chiếm tỉ lệ cao nhất  85% )
Thành phần dân tộc có tỷ lệ cao xếp thứ 2 sau dân tộc Kinh là dân tộc Chăm nên có tỷ lệ em bé người Chăm nhập viện xếp sau em bé người Kinh (27.08%) là phù hợp, và tỷ lệ em bé các dân tộc khác nhập viện là thấp nhất (13.28%) là đúng theo tỷ lệ phân bố dân tộc trên toàn huyện Hàm Thuận Bắc.
4.1.3. Đặc điểm theo trình độ học vấn 

Các bà mẹ được khảo sát có trình độ học vấn ở cấp học trung học phổ thông trở lên là cao nhất (40.1%). Do hiện nay trình độ dân trí cải thiện nhiều, công tác giáo dục được Nhà nước quan tâm chú ý, công tác phổ cập giáo dục được các địa phương chăm lo tốt nên các bà mẹ có trình độ THPT chiếm tỷ lệ cao là phù hợp. Tỷ lệ các bà mẹ được khảo sát không biết chữ chiếm tỷ lệ thấp nhất (3.39%) do số ít các bà mẹ này ở vùng sâu vùng xa, chưa nhận thức tốt về việc học hành, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn không thể đi học được.

4.1.4. Đặc điểm theo vùng miền

Huyện Hàm Thuận Bắc chỉ có 2 thị trấn và 2 xã đồng bằng, 4 xã vùng cao, đa phần các xã được xếp vào xã miền núi.

Do đó tỷ lệ các bà mẹ được khảo sát là thuộc về xã miền núi chiếm tỷ lệ cao nhất (45.31%) là phù hợp. Chiếm tỷ lệ thấp nhất (23.7%) các bà mẹ được khảo sát rơi vào các xã vùng cao vì ở các địa phương này dân số thấp và chỉ có 4 xã nên hoàn toàn phù hợp.

4.1.5. Đặc điểm theo nghề nghiệp của bà mẹ

Nông dân chiếm tỷ lệ cao nhất (47.66%) trong các bà mẹ được khảo sát vì nông dân chiếm tỷ lệ cao nhất trong huyện do đa số người dân sống bằng nghề trồng lúa và thanh long. Kế đến là công nhân chiếm tỷ lệ (30.73%) do hiện nay một bộ phận nông dân chuyển sang làm công nhân ở một số công ty và các nghề khác. Chiếm tỷ lệ thấp nhất (7.03%) là kinh doanh và các cách ngành nghề khác do kinh doanh ở địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc chưa phát triển tốt, chủ yếu là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tiểu thương nhỏ ở các chợ.

4.2. KIẾN THỨC THÁI ĐỘ THỰC HÀNH CỦA CÁC BÀ MẸ ĐANG NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ

4.2.1. Kiến thức của các bà mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ

Tất cả các bà mẹ được khảo sát đều có nghe về lợi ích của sữa mẹ. Các bà mẹ không được nghe về lợi ích của sữa mẹ không được mời khảo sát.

Nguồn thông tin về lợi ích của sữa mẹ của các bà mẹ có được từ một hoặc nhiều nguồn khác nhau, nhưng trong đó nguồn thông tin từ truyền thông như ti vi, đài báo là nguồn thông tin được nhiều người biết đến nhiều nhất chiếm tỷ lệ cao nhất (80.99%) do hiện nay hầu như nhà nào cũng có ti vi hoặc có đài nên việc nghe về lợi ích của sữa mẹ từ nguồn thông tin này là phổ biến nhất. Nguồn thông tin từ cán bộ y tế thấp nhất (50%) do hiện nay mạng lưới cán bộ y tế rộng khắp từ y tế thôn bản đến y tế xã huyện nhưng công tác tuyên truyền cho người dân còn hạn chế nên người dân tiếp cận các nguồn thông tin về lợi ích của sữa mẹ từ cán bộ y tế chưa được nhiều, trong khi đề tài nghiên cứu của Bùi Thị Thu Thảo năm 2010 “Khảo sát kiến thức , thái độ, hành vi nuôi con bằng sữa mẹ tại khoa sản bệnh viện Hàm Thuận Bắc”  (truyền thông từ cán bộ y tế chiếm tỉ lệ 35%) Như vậy công tác truyền thông từ cán bộ y tế có tiến bộ rõ. 
Đối với các bà mẹ khi biết được lợi ích của sữa mẹ thì tất cả các bà mẹ tham gia khảo sát đều biết về lợi ích cho con, còn lại các lợi ích khác như lợi ích về kinh tế, lợi ích cho cả mẹ và con chiếm tỷ lệ gần bằng nhau (77,6 % và 77,86%) , đề tài nghiên cứu của Bùi Thị Thu Thảo năm 2010 “Khảo sát kiến thức , thái độ, hành vi nuôi con bằng sữa mẹ tại khoa sản bệnh viện Hàm Thuận Bắc” có 100% các bà mẹ biết bú sữa mẹ có lợi ích cho con và lợi ích kinh tế. 
Chỉ có 48.7% là biết bú sữa mẹ có lợi cho mẹ. Vấn đề này do các bà mẹ thường chỉ quan tâm đến con, đến kinh tế gia đình vì thấy bú mẹ con phát triển tốt hơn và không tốn tiền mua thêm sữa bình. Trong khi đó còn nhiều lợi ích cho mẹ khi cho con bú mẹ mà bà mẹ ít quan tâm cho nên tỷ lệ bà mẹ được khảo sát biết về lợi ích cho mẹ khi cho con bú sữa mẹ chiếm tỷ lệ thấp (48.7%) và do đó tỷ lệ không biết về lợi ích cho mẹ khi cho con bú mẹ là cao nhất (51.30%).

Những bất lợi khi cho trẻ bú bình thì đa phần các bà mẹ biết bú sữa bình tốn kém hơn bú sữa mẹ chiếm tỷ lệ cao nhất (84.11%).

Bất lợi này là dễ hiểu vì lý do nào đó mà mẹ không cho con bú sữa mẹ được hoặc mẹ có ít sữa sau khi sanh thì phải cho con bú sữa bình thì số tiền chi hàng tháng để mua sữa bình không nhỏ so với thu nhập của đa số người dân. Hiểu biết bất lợi về không thuận tiện mất thời gian chiếm tỷ lệ thấp nhất 74.74%. Đa phần người mẹ trong thời gian cho con bú thường chỉ ở nhà nuôi con và làm việc trong nhà thời gian rãnh rỗi nhiều nên không thấy được về tốn kém thời gian khi cho con bú bình. Hiểu biết về bú sữa bình có bất lợi gây tiêu chảy khó hấp thu và trẻ bỏ sữa mẹ chiếm tỷ lệ khá cao (81,51%). Không biết khi bú sữa bình gây tốn kém hơn bú sữa mẹ chiếm tỷ lệ thấp nhất 15.84%. Không biết về bất lợi không thuận tiện mất thời gian chiếm tỷ lệ cao nhất 25.26%.
Cách duy trì và tăng nguồn sữa mẹ:

Các bà mẹ được khảo sát cho rằng cách duy trì và tăng nguồn sữa mẹ là ăn đủ chất uống đủ nước chiếm tỷ lệ cao nhất vì các bà mẹ cho rằng có ăn đủ chất uống đủ nước thì cơ thể người mẹ mới tiết được ra nhiều sữa, đây là suy nghĩ đơn giản và hoàn toàn đúng. Nhưng việc vắt hết sữa còn lại sau khi cho con bú xong thì có tỷ lệ biết vấn đề này thấp nhất (73.7%), do người mẹ ít hiểu về cơ chế tiết sữa, nếu có người nói về vấn đề này thì người mẹ hoặc không tin hoặc tiếc sữa vắt bỏ. Còn cách duy trì và tăng sữa mẹ bằng ngủ đủ giấc, vui vẻ tránh stress, cho bú nhiều thì tỷ lệ biết khá cao (79.95% và 76.04%). 

Tỷ lệ không biết duy trì nguồn sữa mẹ bằng ăn đủ chất, uống đủ nước là thấp nhất (4.43%) và không biết duy trì về tăng nguồn sữa mẹ bằng vắt hết sữa còn lại sau bữa bú là chiếm tỷ lệ cao nhất.

Đánh giá kiến thức của bà mẹ về lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ:

Kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ tốt chiếm tỷ lệ cao (79.17%) và kiến thức chưa tốt chiếm 20.83%. Như vậy đa số các bà mẹ được khảo sát có kiến thức tốt về nuôi con bằng sữa mẹ. 

Kiến thức về bất lợi khi cho trẻ bú bình: kiến thức tốt chiếm tỷ lệ cao (81.51%), kiến thức chưa tốt chiếm tỷ lệ thấp 18.49%. Đa số các bà mẹ được khảo sát biết về bất lợi khi cho trẻ bú bình.

Kiến thức về cách duy trì và tăng nguồn sữa mẹ:

Kiến thức tốt chiếm tỷ lệ cao (85.16%), kiến thức chưa tốt chiếm tỷ lệ thấp 14.84%. Như vậy đa số các bà mẹ được khảo sát có kiến thức tốt về duy trì và tăng nguồn sữa mẹ.

Kiến thức về lợi ích của sữa non: tất cả các bà mẹ khảo sát đều biết về sữa non có lợi cho em bé.

4.2.2. Thái độ của các bà mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ 

Thái độ tích cực: các bà mẹ đồng ý cho rằng nuôi con bằng sữa mẹ sẽ tạo được gắn kết giữa mẹ và con chiếm tỷ lệ cao nhất vì bản năng làm mẹ của con người là thiên chức do đó người mẹ dành tất cả tình yêu thương cho con, mẹ con gắn kết với nhau qua việc cho con bú. 

Thật vậy khi các em bé được nuôi bằng sữa mẹ ngoài việc cho bú bà mẹ còn vuốt ve, dỗ dành, nựng nịu, người mẹ trao hết tình yêu thương của mình cho con trẻ qua việc cung cấp sữa cho con, ôm ấp con, bảo vệ con. Khi em bé khóc người mẹ ôm con vào lòng cho bú thì em bé sẽ nín khóc. Khi cho bú người mẹ nhìn con bú sẽ thấy yêu quý con mình hơn, cần chăm sóc và bảo vệ tốt hơn. Như vậy sự gắn kết của mẹ và con khi cho con bú là bản năng của động vật có vú nói chung và với con người nói riêng đã trở thành thiên chức.
Các thái độ tích cực khác như nuôi con bằng sữa mẹ giúp bảo vệ trẻ không bị bệnh tật, nuôi con bằng sữa mẹ giúp trẻ khỏe mạnh hơn những trẻ không được nuôi bằng sữa mẹ, nuôi con bằng sữa mẹ dễ hơn nuôi con bằng sữa bình, nuôi con bằng sữa mẹ có đầy đủ chất giúp trẻ phát triển tốt, nuôi con bằng sữa mẹ là cách tốt nhất giảm chi tiêu trong gia đình, làm mẹ phải nuôi con bằng sữa mẹ. Tất cả các thái độ tích cực trên đều chiếm tỷ lệ cao > 95%. Điều này chứng tỏ các bà mẹ được khảo sát có thái độ tích cực rất tốt khi nuôi con bằng sữa mẹ. Đánh giá chung về thái độ tích cực: tốt chiếm tỉ lệ cao 98,96% , chưa tốt chiếm tỉ lệ rất thấp 1,04%.

Nuôi con bằng sữa mẹ giúp bảo vệ trẻ không có bệnh tật, điều này các  bà mẹ biết nhiều do truyền thông đài báo, tivi, do cán bộ y tế và do kinh nghiệm nuôi con bằng sữa mẹ của các thế hệ trước mình, kinh nghiệm này được gia đình, hàng xóm, bạn bè mách bảo và khoa học đã chứng minh sữa mẹ có yếu tố kháng thể IgA, IgM mà sữa bình không thể có được do đó khi nuôi con bằng sữa mẹ trẻ sẽ ít bệnh hơn. Trong sữa mẹ các thành phần dinh dưỡng phù hợp cho sự phát triển của em bé, em bé bú sữa mẹ sẽ dễ hấp thu hơn nên các chất dinh dưỡng này sẽ làm cho em bé khỏe mạnh hơn là bú sữa bình. Trong sữa bình mặc dù nhà sản xuất cố gắng làm cho thành phần sữa gần giống như sữa mẹ và bổ sung một số chất nhưng chung quy lại sữa bình không thể hoàn hảo hơn sữa mẹ. 

Các bà mẹ nhất trí cao cho rằng nuôi con bằng sữa mẹ dễ nuôi hơn bằng sữa bình, điều này đúng và dễ hiểu vì khi nuôi bằng sữa mẹ, em bé đòi bú bà mẹ chỉ cần vệ sinh vú là cho em bé bú ngay được, trong khi nuôi bằng sữa bình phải làm nhiều thao tác như vệ sinh bình, lấy sữa, pha nước vào sữa mới cho em bé bú được.

Nuôi con bằng sữa mẹ là cách tốt nhất giảm chi tiêu trong gia đình điều này các bà mẹ đồng ý cao vì ai cũng hiểu là bú mẹ không tốn tiền mua sữa, bú sữa bình sẽ tốn một khoảng tiền nhất định hàng tháng để chi cho việc mua sữa như vậy bú sữa mẹ sẽ tiết kiệm được một khoản tiền nhất định chi tiêu trong gia đình hàng tháng.

Các bà mẹ đều đồng ý cao cho rằng làm mẹ phải nuôi con bằng sữa mẹ vì trình độ dân trí ngày càng cao, thông tin đến người mẹ càng nhiều nên các bà mẹ đều nhận thấy trách nhiệm to lớn khi nuôi con bằng chính nguồn sữa của mình.  

Đối với thái độ tiêu cực thì tỷ lệ đồng ý ngang nhau cho rằng nuôi con bằng sữa bình giúp trẻ có thân hình khỏe mạnh, chống béo phì và phụ nữ không nên cho con bú nơi công cộng chiếm tỷ lệ cao nhất (10.16%) và đồng ý cho rằng nuôi con bằng sữa mẹ làm mất thời gian của bà mẹ chiếm tỷ lệ thấp nhất (6.25%).
Hiện nay có một tỷ lệ nhỏ các bà mẹ quan điểm rằng để cho con có thân hình to khỏe thì chỉ có cách bỏ cho bú sữa mẹ và chuyển sang cho bú sữa bình vì thấy rằng bú sữa bình em bé sẽ mập mạp hơn nhiều, điều này đúng vì khi bú sữa bình em bé sẽ tăng cân nhanh hơn bú sữa mẹ thậm chí có em bé sẽ béo phì vì trong sữa bình tỷ lệ đường đạm cao hơn sữa mẹ, việc tăng cân nhanh hơn bú sữa mẹ là điều dĩ nhiên, nhưng sự tăng cân nhanh không phù hợp với lứa tuổi của em bé sẽ làm cho em bé mắc bệnh béo phì do thiếu hiểu biết của người mẹ.

Một số bà mẹ trẻ còn có thái độ e thẹn khi cho con bú nơi công cộng, điều này hoàn toàn sai vì khi em bé khát sữa đòi bú bà mẹ lại không cho con bú vì sợ người lạ nhìn sẽ làm cho em bé bị bỏ đói khi đói điều này sẽ làm cho em bé thiếu ăn và dần dần em bé sẽ bị duy dinh dưỡng.

Phần lớn các bà mẹ không đồng tình với việc nuôi con bằng sữa mẹ sẽ làm mất thời gian của mẹ nhưng vẫn có tỷ lệ thấp các bà mẹ đồng ý cho rằng nuôi con bằng sữa mẹ sẽ làm mất thời gian của mẹ vì các bà mẹ này đi làm công sở, công nhân, thời gian làm việc là 8 giờ trong ngày và không thể mang con theo cho bú. Các trường hợp này nếu biết cách sắp xếp thời gian, sắp xếp công việc gia đình hoặc vắt sữa cho vào bình đông lạnh sau đó đem về cho em bé thì sẽ không mất thời gian như một số bà mẹ quan niệm.

Thái độ tiêu cực của các bà mẹ được khảo sát là có nhưng tỷ lệ không cao. Tỷ lệ không đồng ý với thái độ tiêu cực chiếm tỷ lệ cao (>89%). Như vậy các bà mẹ được khảo sát chiếm tỷ lệ cao không đồng ý với thái độ tiêu cực, điều này nói lên ý thức thái độ nuôi con bằng sữa mẹ có xu hướng tốt trong xã hội. Đánh giá chung về thái độ tiêu cực : không đúng 81,51% , đúng 18,49% 
4.2.3. Thực hành của các bà mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ

Tất cả các bà mẹ được khảo sát đều cho con bú sữa non do hiện nay người dân đã ý thức được việc sinh sản an toàn tại các cơ sở y tế và sau khi sinh được cán bộ y tế tư vấn ngay việc cho bú sữa non.
Thật vậy sữa non là thứ sữa rất phù hợp với sinh lý trẻ động tác bú đã kích thích tuyến vú chế tiết sữa nhanh và nhiều hơn. Cho bú sớm là thời điểm người mẹ tiếp xúc với con hết sức thuận lợi về mặt tâm lý. Cho con bú sớm giúp tử cung của mẹ co bóp tốt, hạn chế băng huyết.

Thời gian khi cho em bé bú trước 30 phút sau sinh chiếm tỷ lệ cao nhất (48.7%), thời gian cho em bé bú từ 30 – 60 phút sau sinh chiếm tỷ lệ thấp hơn ( 32,55% ) và cho em bé bú sau 60 phút sau sinh chiếm tỷ lệ thấp nhất (18.75%). Lý do cho em bé bú ngay sau sinh chiếm tỉ lệ cao nhất là nhờ cán bộ y tế đã tư vấn cho các bà mẹ. Đề tài nghiên cứu của Bùi Thị Thu Thảo năm 2010 “Khảo sát kiến thức , thái độ, hành vi nuôi con bằng sữa mẹ tại khoa sản bệnh viện Hàm Thuận Bắc” thời gian bú mẹ từ 30 phút đến 2 giờ sau sanh có tỉ lệ cao nhất là 54% 
Những trường hợp bú chậm hơn 30 phút sau sinh có thể bà mẹ sức khỏe yếu sau cuộc sanh hoặc sanh mổ. 

Số lần cho em bé bú trong ngày từ 8 – 10 lần chiếm tỷ lệ cao nhất (40.36%) do em bé sau khi bú sẽ ngủ một thời gian và ban đêm người mẹ ngủ nên ít cho con bú chỉ cho bú khi em bé khóc đòi bú. Còn thời gian cho bú > 10 lần chiếm tỷ lệ thấp nhất (28.65%) tập trung ở các em bé háu đói hấp thu sữa tốt và đòi bú thường xuyên.
Số lần cho em bé bú từ 8 – 10 lần là phù hợp với sinh lý của mẹ và con, về phía con bú mẹ số lần 8 – 10 lần là đủ no trong ngày không đói cũng không quá no. Về phía người mẹ bú từ 8 – 10 lần trong ngày là phù hợp vì mẹ cần có thời gian nghỉ ngơi, tuyến sữa cần có thời gian để chế tiết sữa.

Khi thực hành chăm sóc vú và cho trẻ bú đúng thì tỷ lệ làm đúng cao nhất (93.59%)  là lau sạch vú trước và sau khi cho trẻ bú, do ý thức vệ sinh của bà mẹ cho em bé bú được nâng cao. Tỷ lệ thực hành đúng thấp nhất (85.16%) là cho trẻ bú đều 2 vú do nhiều bà mẹ sữa nhiều, em bé bú 1 vú đã no nên bà mẹ không tiếp tục cho bú vú thứ 2. Nhìn chung tỷ lệ thực hành chăm sóc vú và cho trẻ bú mẹ đúng chiếm tỷ lệ cao 89.06% và tỷ lệ làm chưa đúng chiếm tỷ lệ thấp nhất 10.94%.
Việc ý thức được lau sạch vú trước và sau bú được đa phần các bà mẹ thực hiện vì trình độ dân trí ngày càng cao các bà mẹ biết rằng nếu không vệ sinh vú mà cho em bé bú thì vi trùng từ núm vú sẽ theo sữa vào đường tiêu hóa của em bé và sau đó gây nhiều bệnh đặc biệt là bệnh tiêu chảy, hoặc các bà mẹ biết rằng sau khi cho con bú phải rửa sạch vú vì sữa dính trên núm vú sẽ tạo điều kiện tốt cho vi trùng phát triển trên núm vú của người mẹ xâm nhập vào ống dẫn sữa làm viêm tuyến vú của mẹ.

Các bà mẹ còn chưa cho bú đều 2 vú vì họ không biết khi sữa đã căng trong bầu vú mà em bé không bú thì vú sẽ không tiếp tục tiết sữa, dần dần sữa mẹ sẽ ít lại và không đủ sữa cho em bé bú. 

Tư thế cho trẻ bú mẹ đúng, hiệu quả:

Tư thế đúng chiếm tỷ lệ cao nhất (97.92%) là tư thế cơ thể trẻ sát cơ thể mẹ khi bú, do khi cho bú đa phần các bà mẹ đều ôm con sát vào người mình để bảo đảm cho em bé không bị trật khỏi tay mẹ, tư thế bú đúng chiếm tỷ lệ thấp nhất (80.73%) là miệng trẻ mở rộng khi bắt núm vú.

Nhìn chung tư thế đúng cho bú mẹ của các bà mẹ được khảo sát chiếm tỷ lệ cao 96.09%. tư thế cho bú chưa đúng chiếm tỷ lệ thấp 3.91%. Điều này nói lên các bà mẹ có cách cho con bú tốt chiếm số đông.

Thời điểm cai sữa tốt nhất:

Các bà mẹ được khảo sát cho rằng thời điểm cai sữa tốt nhất là dưới 24 tháng chiếm tỷ lệ cao nhất 64.84%. Điều này nói lên đa phần các bà mẹ cai sữa cho con dưới 24 tháng. Do nguồn sữa mẹ tới thời điểm < 24 tháng đã cạn dần hoặc do người mẹ đi làm nên cai sữa con sớm và cho con bú thêm sữa bình. Cho bú > 24 tháng chiếm tỷ lệ thấp nhất do người mẹ thiếu hiểu biết sau thời điểm > 24 tháng sữa mẹ không còn chất dinh dưỡng đáng kể hoặc do chiều con hoặc khó bỏ sữa cho con. Đề tài nghiên cứu Bùi Thị Thu Thảo năm 2010 “Khảo sát kiến thức , thái độ, hành vi nuôi con bằng sữa mẹ tại khoa sản bệnh viện Hàm Thuận Bắc” thời gian bỏ bú mẹ từ 6 tháng đến dưới 24 tháng có tỉ lệ cao nhất là 54% 
KẾT LUẬN

Qua  khảo sát 384 trường hợp các bà mẹ đang cho cho con bú nuôi con điều trị bệnh tại Khoa Nhi trung tâm y tế huyện Hàm Thuận Bắc từ ngày 01/4/2018 đến 30/9/2018 chúng tôi ghi nhận được kết quả như sau:

Nhóm tuổi từ 24 – 35 chiếm tỷ lệ cao nhất 54,69 % thấp nhất là nhóm tuổi > 35 tuổi chiếm tỷ lệ 12.76%

Dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ cao nhất 59.64%, kế đến là dân tộc Chăm chiếm tỷ lệ 27.08%. Các dân tộc khác chiếm tỷ lệ thấp nhất 13.28%.

Trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên chiếm tỷ lệ cao nhất 40.1 %, không biết chữ chiếm tỷ lệ rất thấp 3.39%.

Vùng miền: các bà mẹ được khảo sát ở vùng núi cao nhất 45.31%, ở vùng cao thấp nhất 23.7%.

Nông dân chiếm tỷ lệ cao nhất 47.66%, kế đến là công nhân 30.73%, viên chức nhà nước 14.58%, kinh doanh và các ngành nghề khác 7.03%.
Kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ như sau:
Tất cả các bà mẹ được khảo sát đều có nghe về lợi ích của sữa mẹ.

Nguồn cung cấp thông tin về lợi ích của sữa mẹ chiếm nhiều nhất là từ truyền thông (80.99%), từ gia đình là 54.43%, từ kinh nghiệm là 56.77%, từ cán bộ y tế là 50%.
Tất cả các bà mẹ khảo sát đều biết sữa mẹ có lợi cho con 

Đa số các bà mẹ cho rằng bú sữa bình có nhiều bất lợi hơn bú sữa mẹ (chiếm tỉ lệ cao > 74%) 

Phần lớn các bà mẹ được khảo sát đều biết cách duy trì và làm tăng nguồn sữa mẹ  (chiếm tỉ lệ > 73%) 

Tất cả các bà mẹ được khảo sát đều biết sữa non có lợi cho em bé 

Thái độ nuôi con bằng sữa mẹ như sau: 

Thái độ tích cực của các bà mẹ khi nuôi con bằng sữa mẹ chiếm tỉ lệ cao 98,96% 

Thái độ tiêu cực của các bà mẹ khi nuôi con bằng sữa mẹ chiếm tỉ lệ thấp 18,49%. 

Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ như sau:

Tất cả các bà mẹ tham gia khảo sát đều cho con bú sữa non: thời gian trước 30 phút sau sinh chiếm tỷ lệ cao 48.7% và bú sau 60 phút sau sinh chiếm tỷ lệ thấp nhất 18.75%. 

Số lần cho trẻ bú mẹ trong ngày từ 8 – 10 lần chiếm tỷ lệ cao nhất 40.36%, bú trên 10 lần trong ngày chiếm tỷ lệ thấp nhất 28.65%.

Cách chăm sóc và cho trẻ bú đúng: thực hành đúng chiếm tỷ lệ cao 89.06%, thực hành chưa đúng chiếm tỷ lệ thấp 10.94%.

Tư thế cho trẻ bú mẹ: thực hành đúng chiếm tỷ lệ cao 96.09%, thực hành chưa đúng chiếm tỷ lệ thấp 3.91%.

Thời điểm cai sữa tốt nhất: các bà mẹ cho rằng thời điểm cai sữa tốt nhất là < 24 tháng chiếm tỷ lệ cao nhất 64.84%, thời điểm cai sữa > 24 tháng chiếm tỷ lệ thấp nhất 14.16%.

KIẾN NGHỊ
Sau khi khảo sát các bà mẹ đang cho con bú nuôi con tại Khoa Nhi năm 2018 nhận thấy các bà mẹ có kiến thức tốt, có thái độ đúng, có thực hành đúng chiếm tỷ lệ cao, tuy nhiên vẫn còn có tỷ lệ thấp các bà mẹ chưa có kiến thức tốt, thái độ và thực hành chưa đúng khi nuôi con bằng sữa mẹ nên chúng tôi có một số kiến nghị sau để việc nuôi con bằng sữa mẹ trong cộng đồng ngày càng tốt hơn nữa.

Công tác tuyên truyền về lợi ích khi nuôi con bằng sữa mẹ cần phải đẩy mạnh hơn nữa, các cơ quan truyền thông như truyền hình, báo chí cần quan tâm hơn việc đưa các tin bài, phóng sự, các buổi tọa đàm về lợi ích của sữa mẹ, tăng cường thời lượng phát sóng các tin bài này.

Các đoàn thể, đặc biệt là hội phụ nữ, cần tổ chức tuyên truyền lợi ích của sữa mẹ trong các cuộc họp phụ nữ. Cán bộ y tế từ y tế thôn bản đến y tế tuyến xã huyện tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của sữa mẹ. Các cơ quan y tế cần chú ý đến việc phát tờ rơi, dán áp phích về lợi ích của sữa mẹ. Phòng truyền thông của TTYT huyện cần lên kế hoạch tuyên truyền về lợi ích của sữa mẹ. Các trạm y tế, TTYT huyện cần hướng dẫn cho bà mẹ sau sinh về cho con bú sớm sữa non, cách cho em bé bú đúng, cách duy trì nguồn sữa mẹ, hướng dẫn thời gian cai sữa.

Cần thường xuyên mở các lớp huấn luyện cho nhân viên y tế nhất là nữ hộ sinh về lợi ích của sữa mẹ cách cho trẻ bú đúng. 
Tăng cường tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ tại các phòng khám thai.
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